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       Vô Tranh, ngày     tháng     năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn  

2022 - 2025 trên địa bàn xã Vô Tranh năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÔ TRANH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ về việc 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và           

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo,  hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu 

biểu báo cáo; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT – BLĐTBXH, ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 

động – Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo,  hộ cận nghèo; xác 

định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Căn cứ công văn số 2397/UBND – LĐTBXH, ngày 25/10/2023 của UBND 

huyện Phú Lương về việc cho ý kiến về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2022; 

Xét đề nghị của công chức Văn hóa – Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1.  Công nhận  danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo xã Vô Tranh năm 2024 cụ thể như sau: 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 



Điều 2. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, Công chức được giao nhiệm vụ làm công 

tác giảm nghèo,Văn phòng -Thống kê, và công chức cấp xã liên quan, Trưởng các 

xóm và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- ĐU, HĐND; 

- 22 xóm; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP.VH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo/ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 

định kỳ hằng năm 

(Kèm theo Quyết định số .........../QĐ-UB 

ngày     tháng     năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới tính 

(Nam, Nữ) Ngày, tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo thứ tự thôn/tổ) 

A. Hộ nghèo/ thoát nghèo    

I Hộ nghèo    

1 La Văn Tắc Nam 20/10/1961 Cầu Bình 1 

2 Lâm Thị Quýt Nữ 24/7/1972 Cầu Bình 1 

3 Nguyễn Thị Uyên Nữ 22/08/1998 Cầu Bình 1 

4 La Thị Độ Nữ 01/11/1954 Cầu Bình 1 

5 Trần Văn Định Nam 06/06/1982 Cầu Bình 2 

6 Trần Văn Công Nam 20/08/1990 Cầu Bình 2 

7 Dương Thị Thuận Nữ 01/01/1941 Làng Huyện 

8 Tống Thị Thoa Nữ 20/01/1957 Liên Hồng 1 

9 Hoàng Thị Tâm Nữ 02/09/1968 Liên Hồng 1 

10 Vũ Văn Đẩy Nam 09/09/1945 Liên Hồng 1 

11 Vũ Thị Lên Nữ 09/05/1959 Liên Hồng 1 

12 Vũ Thị Vọng Nữ  01/01/1940 Liên Hồng 2 

13 Đinh Thị Nhạn Nữ 01/10/1944 Liên Hồng 2 

14 Nguyễn Thị Hiếng Nữ 01/01/1938 Liên Hồng 2 

15 Bùi Thị Thao Nữ 24/10/1952 Liên Hồng 3 

16 Bùi Văn Duyên Nam 22/01/1988 Liên Hồng 6 

17 Lưu Thị Xem Nữ 19/02/1956 Liên Hồng 6 

18 Đặng Thị Sen Nữ 20/07/1945 Liên Hồng 6 

19 Dương Văn Nhật Nam 08/06/1946 Liên Hồng 6 

20 Ngô Thị Thắng Nữ 01/01/1970 Liên Hồng 6 



21 Lưu Văn Nghìn Nam 19/12/1981 Liên Hồng 6 

22 Lưu Thị Ky Nữ 01/01/1952 Liên Hồng 6 

23 Đặng Văn Bình Nam 03/03/1980 Liên Hồng 7 

24 Bùi Văn Hiểu Nam  03/06/1973 Liên Hồng 7 

25 Đào Thị Hiệt Nữ 01/01/1933 Liên Hồng 8 

26 Nguyễn Thị Quyến Nữ 02/02/1981 Liên Hồng 8 

27 Đỗ Văn Sơn Nam 02/03/1987 Tân Bình 1 

28 Đỗ Thị Điền Nữ 10/08/1957 Tân Bình 1 

29 Hoàng Thị Xuyện Nữ 25/05/1968 Tân Bình 1 

30 Vũ Thị Chăm Nữ 15/02/1937 Tân Bình 1 

31 Hoàng Thị Hoa Nữ 03/07/1954 Tân Bình 2 

32 Hoàng Thị Hòa Nữ 01/01/1965 Tân Bình 2 

33 Bùi Thị Oanh Nữ 10/06/1955 Tân Bình 2 

34 Trần Thị Tuyền Nữ 27/08/1981 Tân Bình 2 

35 Nguyễn Thị Đông Nữ 01/01/1961 Tân Bình 2 

36 Nguyễn Văn Đồi Nam 01/08/1935 Tân Bình 2 

37 Hoàng Thị Nam Nữ 07/09/1980 Thống Nhất 1 

38 Lưu Thị Nguyện Nữ 28/02/1961 Thống Nhất 2 

39 Bùi Thị Nhung Nữ 12/08/1987 Thống Nhất 2 

40 Nguyễn Thị Trọng Nữ 30/11/1983 Thống Nhất 3 

41 Nguyễn Thị Thương Nữ 01/01/1986 Xóm 1/5 

42 Bùi Văn Hồng Nam 01/01/1967 Xóm 1/5 

V 
Hộ thoát nghèo ( vượt chuẩn 

cận nghèo)  

  
 

1 Lưu Thị Đảm Nữ 19/05/1961 Liên Hồng 7 

2 Khúc Văn Tá Nam 20/03/1958 Tân Bình 1 

3 Lê Thị Nhung Nữ 05/03/1931 Tân Bình 2 

4 Phạm Việt Hùng Nam 21/09/1974 Xóm 1/5 



5 La Thị Bạo Nữ 12/07/1950 Cầu Bình 1 

B. 
Hộ cận nghèo/ thoát cận 

nghèo 

  
 

I Hộ cận nghèo    

1 Lưu Văn Thế Nam 23/06/1977 Liên Hồng 1 

2 Đỗ Thị Trãi Nữ 05/11/1951 Liên Hồng 1 

3 Phạm Thị Hương Nữ 02/06/1952 Liên Hồng 1 

4 Nguyễn Văn Thiệp Nam 12/01/1980 Liên Hồng 2 

5 Nguyễn Văn Minh Nam 23/01/1954 Liên Hồng 2 

6 Vũ Văn Cường Nam 07/02/1954 Làng Huyện 

7 Hoàng Công Đông Nam 10/10/1982 Làng Huyện 

8 Vũ Thị Tấm Nữ 10/02/1984 Làng Huyện 

9 Tống Thị Dung Nữ 21/08/1959 Làng Huyện 

10 Dương Thị Dần Nữ 05/12/1947 Làng Huyện 

11 Lưu Thị Đệp Nữ 28/9/1977 Làng Huyện 

12 Dương Thị Thoa Nữ 18/08/1942 Làng Huyện 

13 Nguyễn Thị Lạng Nữ 20/09/1954 Làng Huyện 

14 Dương Văn Bùng Nam 23/01/1977 Liên Hồng 7 

15 Dương Văn Đức Nam 10/10/1950 Liên Hồng 7 

16 Lưu Thị Chấn Nữ 03/06/1963 Liên Hồng 7 

17 Bùi Thị Tiệp Nữ 20/05/1967 Liên Hồng 7 

18 Dương Văn Nghiêm Nam 26/10/1951 Liên Hồng 7 

19 Nguyễn Văn Lợi Nam 07/07/1974 Liên Hồng 8 

20 La Thị Hồng Nữ 07/04/1975 Liên Hồng 8 

21 Nguyễn Văn Phúc Nam 19/08/1955 Liên Hồng 8 

22 Ninh Văn Quản Nam 12/12/1936 Liên Hồng 8 

23 Trần Thị Bốn Nữ 00/00/1949 Liên Hồng 8 

24 Trương Văn Tuân Nam 18/07/1980 Liên Hồng 8 



25 Dương Văn Nhất Nam 20/10/1978 Liên Hồng 8 

26 Dương Văn Tuấn Nam 30/12/1973 Thống Nhất 1 

27 Phạm Văn Mạnh Nam 22/01/1976 Thống Nhất 1 

28 Phạm Thị Lương Nữ 26/04/1978 Thống Nhất 1 

29 Lưu Thị Lịch Nữ 19/08/1979 Thống Nhất 2 

30 Hoàng Thị Thạch Nữ 26/01/1950 Thống Nhất 2 

31 Lưu Văn Khương Nam 08/10/1989 Thống Nhất 2 

32 Lưu Văn Vây Nam 26/06/1972 Thống Nhất 2 

33 Đỗ Khắc Tường Nam 08/01/1942 Thống Nhất 3 

34 Nguyễn Thị Thục Nữ 10/10/1945 Thống Nhất 3 

35 Đoàn Thị Dung Nữ 18/04/1953 Thống Nhất 3 

36 Nguyễn Văn Cẩn Nam 18/12/1952 Thống Nhất 3 

37 Đoàn Thị Sao Nữ 10/07/1961 Thống Nhất 3 

38 Đoàn Đức Vinh Nam 01/03/1972 Thống Nhất 3 

39 Lưu Thị Hương Nữ 04/05/1982 Thống Nhất 4 

40 Hoàng Thị Lan Nữ 01/01/1966 Thống Nhất 4 

41 Dương Hồng Loan Nữ 16/01/1959 Thống Nhất 4 

42 Lương Thanh Chắc Nam 20/08/1960 Trung Thành 1 

43 Hoàng Công Chờ Nam 04/04/1979 Trung Thành 1 

44 Vũ Văn Tú Nam 07/08/1983 Trung Thành 1 

45 Hoàng Quốc Việt Nam 08/05/1985 Trung Thành 1 

46 Lê Văn Quyết Nam 12/11/1984 Trung Thành 1 

47 Nguyễn Văn Hòa Nam 17/6/1983 Trung Thành 1 

48 Vũ Mạnh Hùng Nam 10/01/1979 Trung Thành 2 

49 Vũ Đình Hải Nam 12/10/1973 Trung Thành 3 

50 Lưu Thị Biên Nữ 18/12/1957 Trung Thành 3 

51 Lưu văn Nguyên Nam 25/02/1957 Trung Thành 4 

52 Nguyễn Thị Thu Nữ 06/04/1956 Trung Thành 4 



53 Chu Minh Cảnh Nam 06/03/1983 Trung Thành 4 

54 Nguyễn Đức Luận Nam 12/10/1975 Tân Bình 1 

55 Mai Thị Lan Hương Nữ 19/02/1979 Tân Bình 1 

56 Nguyễn Văn Thi Nam 10/02/1982 Tân Bình 1 

57 Đỗ Thị Lan Nữ 07/10/1951 Tân Bình 1 

58 Nguyễn Thị Tâm Nữ 08/08/1974 Tân Bình 2 

59 Nguyễn Thị Chiêm Nữ 01/01/1954 Tân Bình 2 

60 La Thị Mỹ Hằng Nữ 23/03/1994 Cầu Bình 1 

61 Hoàng Văn Liệu Nam 16/06/1983 Cầu Bình 1 

62 Phùng Văn Thực Nam 11/01/1962 Cầu Bình 1 

63 Hoàng Văn Ngọt Nam 10/10/1975 Cầu Bình 1 

64 Nguyễn Hữu Vang Nam 06/06/1958 Cầu Bình 1 

65 Hoàng Văn Cạ Nam 12/01/1941 Cầu Bình 2 

66 La Thị Cao Nữ 01/01/1960 Cầu Bình 2 

67 Hoàng Văn Sình Nam 10/10/1974 Cầu Bình 2 

68 Hoàng Thị Khai Nữ 09/09/1958 Cầu Bình 2 

69 Trần Văn Hoàn Nam 08/10/1962 Cầu Bình 2 

70 Trần Thị Thắng Nữ 07/09/1968 Cầu Bình 2 

71 Trần Thanh Tâm Nam 08/06/1978 Bình Long 

72 Phạm Quang Đồi Nam 01/06/1971 Bình Long 

73 Đoàn Thị Thanh Nhàn Nữ 01/06/1981 Bình Long 

74 Trương Văn Thảo Nam 01/01/1968 Bình Long 

75 Dương Văn Lương Nam 15/09/1969 Toàn Thắng 

76 Nguyễn Văn Hiện Nam 07/02/1968 Toàn Thắng 

77 Đặng Văn Thanh Nam 13/07/1961 Xóm 1/5 

78 Vi Thị Hường Nữ 07/10/1983 Xóm 1/5 

II 
Hộ nghèo trở thành hộ cận 

nghèo 

  
 



1 Tống Thị Dung Nữ 21/08/1959 Làng Huyện 

2 Dương Thị Dần Nữ 05/12/1947 Làng Huyện 

3 Lưu Văn Vây Nam 26/06/1972 Thống Nhất 2 

4 Nguyễn Văn Cẩn Nam 18/12/1952 Thống Nhất 3 

5 Đoàn Thị Sao Nữ 10/07/1961 Thống Nhất 3 

6 Đoàn Đức Vinh Nam 01/03/1972 Thống Nhất 3 

7 Hoàng Văn Ngọt Nam 10/10/1975 Cầu Bình 1 

8 Đoàn Thị Thanh Nhàn Nữ 01/06/1981 Bình Long 

IV 
Hộ thoát cận nghèo (thoát 

hẳn) 

  
 

1 Trần Thị Gái Nữ 01/01/1931 Liên Hồng 1 

2 Lưu văn Báo Nam 15/07/1956 Liên Hồng 6 

3 Đoàn Thị Luyên Nữ 18/09/1957 Thống Nhất 3 

4 Tống Công Điều Nam 05/05/1981 Trung Thành 2 

5 Chu Văn Chinh Nam 13/07/1929 Trung Thành 3 

6 Phạm Thị Nhần Nữ 17/02/1957 Tân Bình 1 

7 Nguyễn Văn Hiếu Nam 10/03/1981 Tân Bình 2 

8 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 01/01/1956 Tân Bình 2 

9 Nguyễn Thị Mai Nam 10/12/1956 Tân Bình 2 

10 Nguyễn Văn Hùng Nam 09/03/1971 Tân Bình 2 

11 Hoàng Thị Phương Nữ 07/02/1980 Cầu Bình 2 

12 Lâm Thị Cam Nữ 07/07/1970 Cầu Bình 2 

13 La Văn Vương Nam 14/06/1979 Cầu Bình 2 

14 Hoàng Trọng Trung Nam 03/03/1972 Bình Long 

15 Lý Văn Tùng Nam 05/02/1992 Xóm 1/5 

III. Tổng cộng (A +B)    

Lưu ý: Việc chia các nhóm đối tượng này sẽ là cơ sở để cập nhật thông tin Biểu 7.2 và 7.3 về 

tổng hợp diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm. 
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